
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Đinh Ngọc Thắng 20/10/1990 164473122 Đủ điều kiện

2 Trần Văn Dũng 01/04/1988 164253447 Đủ điều kiện

3 Bùi Đức Cường 22/11/1993 164477578 Đủ điều kiện

4 Nguyễn Đức Phú 26/05/1991 164397670 Đủ điều kiện

5 Vũ Duy Hoàn 13/10/1995 164561039 Đủ điều kiện

6 Bùi Viết Triệu 08/03/1989 037089000781 Đủ điều kiện

7 Phạm Anh Trung 18/08/1994 164526455 Đủ điều kiện

8 Trần Thế Nam 20/03/1996 037096000566 Đủ điều kiện

9 Trịnh Huy Tùng 25/10/1993 1644912721 Đủ điều kiện

10 Phạm Văn Duyên 08/08/1993 164507387

Bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT, giấy CMND, Sổ hộ khẩu và 

giấy khám sức khỏe có đầy đủ xét 

nghiệm theo mẫu TTLĐNN quy định

11 Vũ Văn Mạnh 30/09/1992 037092000044 Bổ sung bản sao Sổ hộ khẩu

12 Tạ Hữu Thành 28/07/1992 164424427 Bổ sung giấy khám sức khỏe

13 Tạ Hữu Anh 10/12/1995 164562093 Bổ sung giấy khám sức khỏe

14 Nguyễn Đình Tuấn 24/03/1992 164454013 Bổ sung giấy khám sức khỏe

15 Trần Văn Doanh 26/06/1991 164384653 Không đủ điều kiện về sức khỏe

16 Nguyễn Thế Hanh 06/10/1986 091873265 Đủ điều kiện

17 Nguyễn Thế Thành 03/01/1989 02413852035 Đủ điều kiện

18 Vũ Văn Xuân 28/03/1996 125636409 Đủ điều kiện

19 Nguyễn Văn Thống 01/07/1989 125273602 Đủ điều kiện

20 Nguyễn Văn Hùng 25/12/1990 125403996 Đủ điều kiện

21 Lê Công Chính 10/01/1997 125780590 Đủ điều kiện

22 Nguyễn Trung Tiến 27/01/1995 125755221 Đủ điều kiện

23 Trần Văn Thám 13/03/1990 125426047 Đủ điều kiện

24 Nguyễn Hữu Dương 24/12/1994 125645885 Đủ điều kiện
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25 Nguyễn Hữu Hay 01/03/1993 125543645 Đủ điều kiện

26 Nguyễn Quang Duy 31/12/1991 125495210 Đủ điều kiện

27 Nguyễn Huy Hiệp 03/08/1996 125795637 Đủ điều kiện

28 Trần Giai Thuận 21/10/1993 125455820 Đủ điều kiện

29 Nguyễn Văn Thành 15/02/1989 125280684 Đủ điều kiện

30 Nguyễn Sỹ Hồng 27/09/1994 125487087 Đủ điều kiện

31 Đinh Sỹ Thắng 28/08/1987 125186857 Đủ điều kiện

32 Nguyễn Xuân Tiến 19/08/1989 125380223 Đủ điều kiện

33 Đặng Ngọc Cương 05/06/1995 125592539 Đủ điều kiện

34 Biện Xuân Quý 18/11/1986 125156073 Đủ điều kiện

35 Đào Đăng Nhật 17/01/1987 125191944 Đủ điều kiện

36 Đỗ Văn Vũ 12/05/1996 125782545
Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

37 Vương Quốc Hải 26/02/1989 125273613
Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

38 Trịnh Bá Đắc 10/03/1987 125257874 Bổ sung giấy khám sức khỏe

39 Vũ Quang Hưởng 02/11/1990 125423749
Không đủ điều kiện về sức 

khỏe

40 Nguyễn Kim Trung 05/02/1992 02413677739
Không đủ điều kiện về sức 

khỏe

41 Thân Văn Quang 10/02/1996 091740994 Đủ điều kiện

42 Phạm Xuân Trường 03/06/1995 091836396 Đủ điều kiện

43 Trần Văn Tuấn 02/10/1993 091632951 Đủ điều kiện

44 Nguyễn Công Minh 13/01/1991 091811779 Đủ điều kiện

45 Trần Việt Hường 06/06/1994 091631302 Đủ điều kiện

46 Nguyễn Tuấn Duy 09/08/1994 091851911 Đủ điều kiện

47 Lê Xuân Vũ 14/10/1995 091870388 Đủ điều kiện

48 Đào Văn Ngọc 20/12/1989 091670547 Đủ điều kiện

49 Hoàng Thanh Tùng 02/12/1992 091702817 Đủ điều kiện
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50 Lê Duy Tấn 02/06/1991 091586907 Đủ điều kiện

51 Nông Ngọc Duy 03/12/1995 091837802 Đủ điều kiện

52 Nguyễn Thế Hùng 02/08/1990 091624935 Đủ điều kiện

53 Nguyễn Hữu Bẩy 17/12/1990 091665816 Đủ điều kiện

54 Hà Quân Trường 13/01/1993 091698536 Đủ điều kiện

55 Nguyễn Văn Công 20/03/1994 091727769 Đủ điều kiện

56 Ngô Thượng Hổ 24/06/1992 091762498 Đủ điều kiện

57 Phạm Đức Anh 10/12/1994 091644763 Đủ điều kiện

58 Hoàng Đức Anh 19/12/1992 091703440
Bổ sung bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT

59 Lưu Văn Tú 25/09/1996 091759612

Bổ sung xét nghiệm viêm gan 

B, giang mai, HIV trong giấy 

khám sức khỏe

60 Đinh Bá Thi 13/10/1986
Không đủ điều kiện tham gia 

chương trình

61 Nguyễn Đình Thời 28/11/1990 34090000788 Bổ sung giấy khám sức khỏe

62 Tạ Hoàng Minh 24/10/1993 34093001794 Đủ điều kiện

63 Nguyễn Văn Đại 15/10/1995 38095000367 Đủ điều kiện


